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I. NÊU BÀI HỌC/THÔNG ĐIỆP/ CHỌN THÔNG ĐIỆP
1. Chủ đè tình cảm gia đình
1.1. Đối với các văn bản về tình phụ tử/mẫu tử
* Bài học/Thông điệp :
+ ( Cần nhận thức sâu được ) Tình phụ tử /mẫu tử là tình cảm thiêng liêng , cao đẹp, vĩnh cửa; 
+ ( Cần nhận thức đươc ) Cha/mẹ có vai trò vô cùng quan trọng và lớn lao trong cuộc đời mỗi người
+ ( Biết ) yêu thương, kính trọng, biết ơn và tự hào về cha/mẹ; sống có trách nhiệm bổn phận với cha mẹ.
+ Cần biết thấu hiểu, cảm thông, sẻ chia với những vất vả, gian lao và hi sinh thầm lặng của của cha /mẹ.
+( Biết ) Hãy hiếu thảo với cha/mẹ bằng những hành động việc làm thiết thực như: nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, công dân có ích người thành đạt mang lại niềm vui, niềm tự hào cho cha/mẹ ; 
+ Biết chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ đặc biệt là khi cha mẹ ốm đâu già yếu...
+ Không được bất hiếu, bạc bẽo, bất kính với cha mẹ: cãi lời cha mẹ, xúc phạm bạo hành cha mẹ....
* Nếu cần chọn bài học/ thông điệp tâm đắc nhất: 
- Phải ( Hãy) yêu thương, kính trọng, hiếu thảo và biết ơn me/cha
- Bởi vì ( nêu vai trò cha/mẹ ):
+ Cha/mẹ chính là đấng sinh thành, người luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ con khôn lớn nên người.
+ Cha/mẹ còn người thắp sáng ước mơ nuôi dưỡng hoài bão, cho con nièm tin để con thành công hơn trong cuộc sống, trong mọi nỗ lực có gắng của con luôn có hình bóng của cha/ mẹ..
 + Cha/mẹ là điểm tựa tinh thần, chỗ dựa vững chắc nhất, là bến đỗ bình yên khi con gặp khó khăn, vấp ngã trong cuộc đời.
1.2.Đối với các văn bản viết về gia đình ( tình cảm gia đình )
* Thông điệp/Bài học :
  - ( Cần nhận thức được ) - Gia đình có ý nghĩa quan trọng, to lớn của đối với cuộc sống mỗi người./Tình cảm gia đình là vô cùng quý giá thiêng liêng trong cuộc đời moic người
  - ( Biết ) Mỗi người hãy yêu thương, trân trọng, vun vén, giữ gìn mái ấm gia đình của mình, sống có trách nhiệm với người thân trong gia đình
  - Luôn hiếu thảo, nghe lời, chăm sóc tới ông bà cha mẹ; sẵn lòng sẻ chia giúp đỡ cha mẹ những công việc nhà, tự giác học tập và rèn luyện để đem đến niềm vui, niềm tự hào cho người thân, có đủ năng lực che chở bảo vệ cho gia đình sau này
  -  Đoàn kết,yêu thương,sẻ chia,  giúp đỡ anh chị em…để bố mẹ . ông bà luôn thấy ấm lòng
  - Tuyệt đối khôg được sống bạc bẽo, thiếu trách nhiệm, quay lưng lại với mái ấm gia đình, hay có việc làm tổn thương đến gia đình : bất hiếu với người thân...
* Thông điệp mà em tâm đắc nhất/ bài học : Mỗi người hãy yêu thương, trân trọng, vun vén, giữ gìn mái ấm gia đình của mình, sống có trách nhiệm với người thân trong gia đình
	+ Gia đình là trường học đầu tiên của mỗi con người là môi trường quan trọng để hình thành và giáo dục nhân cách, bỗi đắp tâm hồn, tình cảm của mỗi người. Là nơi chúng ta được học những bài học đầu tiên về tình yêu thương. 
	+ Gia đình là chỗ dựa vững chắc cả về tinh thần và vật chất của mỗi người,là bến đỗ bình yên, êm ả nhất, nơi mỗi người tìm về sau những vất vả, thăng trầm và cả những sai lầm, vấp ngã trong cuộc đời.
	+ Gia đình còn là bệ đỡ của niềm đam mê sự thăng hoa, sáng tạo; là nơi chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa hơn
1.3. Đối với văn bản về lòng hiếu thảo
+ Hãy yêu thương, quan tâm, chăm sóc cha mẹ của mình khi họ còn sống trên cõi đời này, đừng để đến khi cha mẹ lìa xa thế gian chúng ta mới nhớ đến họ.
+ Cần hiểu và trân trọng công lao của cha mẹ, biết yêu thương kính trọng cha mẹ. Có những hành động thiết thực thể hiện lòng hiếu thảo: học tập chăm chỉ, ngoan ngoãn để cha mẹ vui lòng.
+ Phê p phán những biểu hiện trái với đạo làm con: vô ơn, bất hiếu với cha mẹ.
- Hiểu được ý nghĩa quan trọng, to lớn của gia đình đối với cuộc sống mỗi người. 
- Biết trân trọng, gìn giữ và vun đắp hạnh phúc gia đình bằng những việc làm cụ thể. 
- Luôn hiếu thảo, nghe lời và quan tâm chăm sóc tới ông bà cha mẹ, anh chị em…
- Gia đình là cơ sở, nền tảng cho những tình cảm rộng lớn hơn như tình yêu quê hương, đất nước. 
- Cần phê phán những ai không biết trân trọng, yêu thương và gìn giữ hạnh phúc gia đình.
2. Chủ đề chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình
2.1. Đối với các văn bản về chiến tranh ( hậu quả chiến tranh )
* Các bài học/ thông điệp:
+ ( Cần nhận thức đc ) Chiến tranh gây ra thiệt haị và hậu quả vô nghiêm trọng về nhiều mặt, đe dọa nền an ninh và hòa bình thế giới.
+ Hãy chung tay đoàn kết đấu tranh, ngăn chặn chiến tranh; lên án, phê phán chiến tranh....
+ Tích cực tham gia các hoạt động chống chiến tranh, bảo vệ hoạ bình:  đấu tranh chống vũ khí hạt nhân, vẽ tranh, làm thơ …cổ động ca ngợi thế giới hòa bình….,
+ Kêu gọi các bên xung đột, tham chiến giải quyết mẫu thuẫn, xung đột bằng thương lượng hòa bình và đàm phán, ngoại giao
* Thông điệp em tâm đắc nhất: Chúng ta phải đoàn kết, chung tay đấu tranh ngăn chặn chiến tranh hạt nhân vì một thế giới hòa bình, tiến bộ
-Lí giải: 
+Vì chiến tranh hạt nhân là chiến tranh sử dụng vũ khí hạt nhân, mức độ và phạm vi phá hủy của chiến tranh hạt nhân lớn hơn rất nhiều so với chiến tranh thông thường
+Vì chiến tranh để lại rất nhiều hậu quả nặng nề: hủy diệt tất cả sự sống trên trái đất. hủy hoại các hành tinh gây nên sự mất cân bằng của hệ Mặt Trời; gây ra đói nghèo lạc hậu, dịch bênh, gây ra cảnh đau thương tang tóc
+ Nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra  sẽ để lại hậu quả vô cùng thảm khốc cho loài người.
+Nó sẽ hủy diệt nền văn minh của nhân loại, làm biến hết thảy mọi dấu vết của sự sống trên  trái đất đẩy cuộc sống của con người về điểm xuất phát ban đầu
3. Chủ đề: Bác Hồ, giữ gìn di sản văn hóa dân tộc
3.1. Đối với các văn bản viết về di sản văn hóa dân tộc
* Bài học/ Thông điệp :
+( Cần nhận thức được)  Di sản văn hoá dân tộc là tài sản vô giá của nhân dân ta cần phải được giữ gìn, kế thừa, bảo vệ và phát huy
+ Thế hệ trẻ cần nhận thức được tầm quan trọng của các di sản VH dân tộc để nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, bảo vệ những giá trị tốt đẹp này
+ Cần học tập để hiểu rõ các di sản VHDT, giá trị của mỗi di sản, cách thức bảo tồn những giá trị đó. 
+ Có những hành động cụ thể, hữu ích bảo vệ, phát huy các di sản văn hóa của dân tộc, biết đưa hình ảnh và giá trị các di sản văn hóa của dân tộc ra với toàn thế giới
+ Cần tuyên truyền quảng bá sâu rộng, những hiểu biết về giá trị, việc làm cụ thể, hữu ích góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân tộc đến mọi người
+ Biết lên án, phê phán những hành động hủy hoại hoặc làm tổn thương các di sản văn hóa 
*Bài hoc/ Thông điệp em tâm đắc nhất : )  Phải biết ( Hãy ) Biết trân trọng, giữ gìn, kế thừa và phát huy những nét đẹp truyền thống văn hoá dân tộc , di sản văn hóa dân tộc
Bởi vì:
   +  Di sản văn hóa giá trị những giá trị vật chất và tinh thần được hình thành, tồn tại và phát triển trong suốt quá trình lịch sử của đất nước, tạo nên nét văn hóa riêng của mỗi quốc gia, dân tộc=> tài sản của mỗi quốc gia
  + Giữ gìn di sản văn hóa là giữ được cội nguồn, gốc rễ dân tộc, giữ được những đặc điểm riêng của mỗi dân tộc, góp phần không nhỏ vào việc hình thành nên một quốc gia độc lập.
 +  Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc bồi đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc.....
4. Chủ đề quyền trẻ em
* Bài học/ Thông điệp :
Nhưng ở đâu đó, vẫn còn trẻ em phải gánh chịu những nỗi đau, những thiệt thòi, trẻ em vẫn bị đói rét, bị bỏ rơi phải sống lang thang và chưa được đến trường, bị lạm dụng lao động, bị xâm hại tình dục thậm chí là bị giết hại,... Nên chúng ta vẫn cần phải biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ những trẻ em gặp khó khăn. Đó là tinh thần tương thân, tương ái, là truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cần giữ gìn và phát huy hơn nữa để góp phần làm cho tất cả trẻ em trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đều có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc.
5. Ô nhiễm môi trường
* Bài học/Thông điệp tác giả gửi gắm:
+ Cần nhận thức được tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay đang ở mức báo động và những hậu quả ô nhiễm môi trường gây ra.
+ Cần hiểu được ý nghĩa và sự cần thiết của hành động bảo vệ môi trường.
+ Cần hạn chế dùng túi ni lông, chai nhựa, … để bảo vệ môi trường.
+ Nên tham gia các hoạt động, chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
+ Cần thẳng thắn phê phán, lên án đối tượng phá hủy môi trường sống
II. CÁC ĐOẠN VĂN
Câu 1. Trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân 
- Nêu vấn đề: Nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu đã gợi cho ta những suy nghĩ sâu sắc về trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc
- Giải thích: 
+ Bản sắc văn hóa dân tộc là tất cả những giá trị những giá trị vật chất và tinh thần được hình thành, tồn tại và phát triển trong suốt quá trình lịch sử của đất nước, tạo nên nét văn hóa riêng của mỗi quốc gia, dân tộc.
- Ý nghĩa của việc giữ gìn bản sắc VHDT: 
+ Giữ gìn bản sắc VHDT trong thời kì hội nhập là việc làm cần thiết, là vấn đề sống còn của mỗi quốc gia, là trách nhiệm của thế hệ trẻ.
+ Là giữ được cội nguồn, gốc rễ cho dân tộc, giữ được những đặc điểm riêng của mỗi dân tộc, góp phần không nhỏ vào việc hình thành nên một quốc gia độc lập.
 + Góp phần mở rộng quan hệ hợp tác và khẳng định được vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Giữ gìn bản sắc bồi đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc.
+ Làm phong phú đời sống tinh thần của con người. Hướng con người ta đến những giá trị đẹp đẽ của cuộc sống, hướng đến cái chân, thiện, mỹ, làm cho con người sống tốt hơn.
.+ Biết trân trọng giá trị văn hóa truyền thống dân tộc thì tâm hồn mỗi người sẽ trở nên phong phú, vốn kiến thức về cuộc sống sẽ được mở rộng, sẽ được mọi người tin tưởng, là góp phần giữ gìn, phát triền văn hoá dân tộc.
- Phản đề: Trong quá trình mở cửa hội nhập ngày nay, một bộ phận giới trẻ sống xa rời bản sắc dân tộc, thờ ơ với những giá trị truyền thống ở cả vật chất cũng như tinh thần, đề cao văn hóa nước ngoài qua sự thần tượng, sính ngoại vượt ngưỡng cho phép... 
- Bài học nhận thức và hành động: 
+ Phải nhận thức được giá trị, ý nghĩa của việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và trách 
nhiệm của tuổi trẻ trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc VH DT 
+ Biết trân trọng, giữ gìn, kế thừa và phát huy những nét đẹp truyền thống văn hoá dân tộc
+ Phê phán những cái tiêu cực, cái xấu, phê phán những hành vi sùng  ngoại hoặc bài ngoại 
quá mức làm mai một bản sắc dân tộc, hoặc cản trở quá trình hội nhập của tuổi trẻ
Câu 2.Trách nhiệm giữ gìn chủ quyền biển đảo của thế hệ trẻ hiện nay.
- Nêu vấn đề: Nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu đã gợi cho ta những suy nghĩa sâu sắc về  trách nhiệm của mỗi công dân trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo của quê hương.
- Giải thích: Chủ quyền biển đảo là quyền làm chủ, sở hữu, khai thác tài nguyên biển đảo của mỗi quốc gia, đó cũng là chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng trên biển khơi của tổ quốc.
- Ý nghĩa của việc giữ gìn chủ quyền biển đảo: 
+ Chúng ta phải giữ gìn chủ quyền biển đảo vì chủ quyền biển đảo là vô cùng quan trọng, thiêng liêng, bất khả xâm phạm. 
+ Biển đảo là tài sản vô giá của cha ông đã gìn giữ và để lại cho chúng ta, đó là nguồn tài nguyên vô tận, có giá trị vô cùng lớn lao về an ninh, chính trị, kinh tế, môi trường  đối với đất nước. 
+ Trong thực tế, chủ quyền biển đảo của nước ta luôn bị đe dọa bởi những thế lực xấu, có ý định xâm chiếm
- Phản đề: Tuy nhiên trong thực tế vẫn còn nhiều bạn trẻ còn chưa nêu cao tinh thần cảnh giác, thậm chí tin theo những thông tin phản động, đó là những hành vi cần bị phê phán.
- Bài học nhận thức và hành động: Trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay là phải:
+ Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thiêng liêng chủ quyển biển đảo và giá trị to lớn của biển đảo mà ông cha ta đã đánh đổi xương máu để xây dựng, gìn giữ.
+ Trang bị kiến thức về biển đảo, cập nhật tình hình thời sự về môi trường biển, an ninh chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa
+ Biết lên án, đấu tranh với những hành vi thù địch để giữ gìn chủ quyền biển đảo bằng mọi giá, sẵn sàng hy sinh bản thân, đoàn kết để tạo nên sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Câu 3. Ý nghĩa của cuộc sống hoà bình.
- Nếu vấn đề: Nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu đã gợi cho ta những suy nghĩa sâu sắc về  ý nghĩa của cuộc sống hòa bình với mỗi con người.
- Giải thích: Hòa bình là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang, là hiểu biết tôn trọng bình đẳng hợp tác giữa các quốc gia dân tộc, giữa con người với con người ...
- Ý nghĩa của cuộc sống hòa bình: 
+ Là mong mỏi của tất cả mọi người, là khát vọng của toàn nhân loại 
+ Giúp con người tránh những đau thương, đổ máu, mất mát, li tán, chia lìa…
+ Đem lại cuộc sống thanh bình, yên ổn để mỗi người được sinh sống, học tập, lao động, thực hiện ước mơ của bản thân, xây đắp cuộc sống hạnh phúc.
+ Tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mỗi 
người và cho đất nước.
- Phản đề: 
+ Tuy nhiên, trên thế giới, xung đột và chiến tranh vẫn nổ ra ở nhiều nơi, nhiều quốc gia với nhiều hình thức khác nhau. 
+ Cần phải lên án những hành vi làm tổn hại đến cuộc sống hòa bình của thế giới và sự bình yên trong tâm hồn mỗi cá nhân; lên án những thế lực thù địch hiếu chiến …
- Bài học nhận thức, hành động: 
+ Bản thân cần nhận thức được cuộc sống hoà bình có ý nghĩa vô cùng quan trọng với con người.
+ Cần xây dựng mối quan hệ tôn trọng, hữu hảo, đồng đẳng giữa mọi người, giữa các dân tộc, giữa tất cả quốc gia trên toàn cầu.
+ Tham gia các hoạt đông tập thể, giao lưu với các bạn ngoại quốc để tạo nên mối quan hệ tốt đẹp.
Câu 5.  Vấn đề xung đột và chiến tranh trong bối cảnh thế giới hiện nay
- Nêu vấn đề: Hiện nay, trên thế giới, xung đột và chiến tranh vẫn đang xảy ra ở nhiều nơi, 
chúng ta cần phải có trách nhiệm trước vẫn đề này.
- Thực trạng (biểu hiện):  
+ Trên thế giới, xung đột và chiến tranh vẫn nổ ra ở nhiều nơi, nhiều quốc gia với nhiều hình thức khác nhau: chiến tranh giữa Nga với Ucraina, xung đột dai dẳng ở Trung Đông, tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở vùng biển Hoa Đông, biển Đông…
+ Kho vũ khí hạt nhân khổng lồ vẫn chưa được gỡ bỏ, các cuộc chạy đua vũ trang vẫn đang âm thầm diễn ra ở nhiều quốc gia...
- Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do mâu thuẫn về sắc tộc, tôn giáo, nội chiến, chủ 
nghĩa dân tộc, do tham vọng bá chủ nước lớn, muốn khẳng định sức mạnh bằng bạo lực, do tranh chấp về lợi ích kinh tế, chính trị giữa các nước trong khu vực... 
- Hậu quả: Chiến tranh, xung đột dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng: 
+ Bầu không khí chính trị luôn căng thăng, đe doạ cuộc sống bình yên của các dân tộc 
+ Chiến tranh cướp đi bao tính mạng con người, huỷ hoại môi trường sống, là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu, mù chữ, dịch bệnh, …
- Nhận thức, trách nhiệm: Đứng trước tình hình đó, 
+ Nhận thức đúng đắn về nguy cơ chiến tranh, hậu quả nặng nề của khủng khiếp của xung đột, chiến tranh, và thảm hoạ hạt nhân đối với con người.
+ Căm ghét, lên án chiến tranh, phản đối chạy đua vũ trang
+ Tích cực tham gia vào các hoạt động chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình …
+ Có ý thức tuyên truyền cho mọi người về nguy cơ và hậu quả của CTHN
+ Rèn luyện đạo đức, lối sống nhân ái, thân thiện, đoàn kết, yêu chuộng hòa bình để thế giới không còn mâu thuẫn, chiến tranh. 
Câu 6.  Suy nghĩ của em về quyền trẻ em.
*Mở đoạn: Trẻ em là tương lai của đất nước, quyền của trẻ em là vấn đề quan trọng đặt ra cho bất cứ quốc gia nào
*Thân đoạn:
- Giải thích: Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn. 
 - Giới thiệu hiểu biết về quyền trẻ em:  
+ Trẻ em có quyền được sống và được đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khoẻ...
+ Trẻ em có quyền được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như được học tập, được vui chơi giải trí,...
+ Trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột và xâm hại
+ Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em; được tự do hội họp theo quy định của pháp luật  
- Ý nghĩa: Quyền trẻ em nhằm đảm bảo cho trẻ em không chỉ là người tiếp nhận sự yêu thương và chăm sóc của người lớn, mà các em là những thành viên tham gia tích cực vào quá trình phát triển.
 - Mở rộng, phản đề: 
+ Hiện nay, việc bảo vệ quyền lợi chăm sóc trẻ em được Đảng Nhà nước, xã hội rất quan tâm. Trẻ em được tiêm chủng, khám chữa bệnh miễn phí, mọi trẻ em đều được đến trường học tập. Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật; ban hành luật bảo vệ chăm sóc trẻ em... 
+ Tuy nhiên đâu đó vẫn còn nhiều trẻ em bị bạo hành, xâm hại, bị bỏ rơi, là nạn nhân của tình trạng ly hôn ngày càng tăng. Trẻ em vùng sâu vùng xa còn chịu nhiều thiếu thốn về vật chất, điều kiện học tập
- Nêu lên nhận thức và hành động của bản thân
+ Cần có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về quyện của trẻ em, biết đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính 
đáng.
+ Không ngừng nỗ lực trong học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho đất nước sau này, xứng đáng sự quan tâm của xã hội 
*Kết đoạn: Tóm lại, quyền trẻ em là vấn đề đặt ra cho mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam và có ý nghĩa vô cùng quan trọng …
Câu 7. Từ tinh thần của đoạn trích ở phần Đọc – hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về việc bảo vệ quyền lợi và chăm lo đến sự phát triển của trẻ em ở nước ta hiện nay.
- Nêu vấn đề:  Hiện nay, việc bảo vệ quyền lợi và chăm lo đến sự phát triển của trẻ em ở nước ta đang được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. 
- Giải thích: Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn. 
- Biểu hiện, việc làm cụ thể: Đảng và nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp, huy động mọi lực lượng xã hội cùng tham gia bảo vệ và chăm sóc trẻ em bằng nhiều việc làm có ý nghĩa: 
+ Về luật pháp: Luật Trẻ em và các nghị định liên quan được ban hành, chăm sóc và bảo vệ trẻ em tại Việt Nam ra đời.
+ Về y tế: Khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ em, chương trình “Trái tim cho em”, “Vì nụ cười ngày mai”… 
+ Về giáo dục: Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường ( 5/9), xây dựng các lớp học tình thương, miễn học phí cho học sinh tiểu học và tiến tới là THCS, chương trình sữa học đường….
+ Về vui chơi giải trí và tham gia các hoạt động xã hội: đầu tư xây dựng nhiều trung tâm vui chơi giải trí, công viên, rạp chiếu phim, các trại hè địa phương, trong nước và quốc tế  để trẻ em tham gia vui chơi, giao lưu học hỏi.
+Về chế độ dinh dưỡng: trẻ em được chăm lo bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng,…
- Nguyên nhân (tại sao): Đảng và nhà nước coi BVCS trẻ em là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu bởi vì trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, của nhân loại "trẻ em hôm nay, thế giới..". Trẻ em là độ tuổi trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc, độ tuổi quan trọng phát triển thể chất, hình thành nhân cách, tâm hồn, trí tuệ cần được quan tâm chăm sóc chu đáo.
- Ý nghĩa: Những hoạt động ý nghĩa đó mang đến cho trẻ em một cuộc sống tốt đẹp hơn, trẻ em được phát triển toàn diện, đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với trẻ em, sự tôn trọng luật pháp quốc tế và tính nhân văn trong chính sách của Đảng và nhà nước ta. 
- Phản đề: Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều trẻ em phải chịu thiệt thòi, bị cha mẹ bỏ rơi, bị xâm hại, bị bạo hành, nạn nhân của tình trạng li hôn ngày một tăng, nạn nhân chiến tranh, thiên tai … rất cần sự quan tâm hơn nữa của toàn xã hội
- Nhận thức và hành động: 
+ Cần nhận thức được quyền lợi của mình, thấy được sự chăm lo của Đảng, chính phủ tới thế hệ tương lai và vô cùng biết ơn về điều đó. 
+ Tuyên truyền với cộng đồng về nghĩa vụ, trách nhiệm trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
+ Không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành những công dân tốt, gánh vác trọng trách là chủ nhân đất nước trong tương lai. Biết giúp đỡ bạn bè có hoàn cảnh khó khăn 
Câu 8. Từ đoạn trích ở phần Đọc - hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về hậu quả của ô nhiễm môi trường hiện nay. 
- Giới thiệu vấn đề: Ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề đáng báo động, vấn đề toàn cầu 
- Giải thích khái niệm: 
+ Môi trường là tập hợp tất cả các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người, ảnh hưởng, tác động đến đời sống của con người như: không khí, nước, độ ẩm, sinh vật, xã hội loài người và các thể chế. ...
+ Ô nhiễm môi trường là hiện tượng  thay đổi tính chất của môi trường, khiến một hoặc nhiều chỉ số vật lí, hóa học, sinh học thay đổi  vượt ngưỡng cho phép, gây hại tới sức khỏe con người và các sinh vật khác.
- Hậu quả: Ô nhiễm môi trường đã trở thành một vấn nạn toàn cầu, để lại những hậu quả nghiêm trọng.
 + hiệu ứng nhà kính xảy ra với cường độ ngày càng mạnh khiến nhiệt độ trái đất tăng, kéo theo nhiều hệ luỵ: băng tan, nước biển dâng..thúc đẩy quá trình biến đổi khí hậu ghê gớm, gây hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai khủng khiếp..
+ Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người với sự gia tăng chóng mặt của các căn bệnh liên quan trực tiếp tới yếu tố môi trường… gây ra các bệnh đường hô hấp, bệnh tim mạch, viêm họng, đau ngực, tức thở, ung thư các loại, dị tật ở trẻ sơ sinh...
+ Hủy hoại cân bằng sinh thái, cướp đi môi trường sống và đẩy nhiều loài động, thực vật tới nguy cơ tuyệt chủng.
+ Là nguyên nhân gây cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm mất đi các nguồn lợi kinh tế, ảnh hưởng đến sản xuất và phát triển kinh tế…
- Nguyên nhân: Ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn kém; chính sách pháp luật còn chưa chặt chẽ; tình trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên còn bừa bãi; tốc độ đô thị hoá nhanh với sự phát triển của các nhà máy, xí nghiệp, phương tiện giao thông…
- Giải pháp: Đã đến lúc, chúng ta cần chung tay chống lại ô nhiễm môi trường bằng các hành động cụ thể: 
+ Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.
+ Nhà nước cần có kế hoạch khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, bền vững các nguồn tài nguyên, ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường; cần có các chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường nghiêm minh; bảo tồn đa dạng sinh học…
+ Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường của các tổ chức trong nước và quốc tế, lên án gay gắt những hành vi hủy hoại môi trường… 
- Bài học nhận thức, hành động:
+ Cần nhận thức đúng vai trò của thiên nhiên đối với đời sống của con người  và hậu quả nghiêm trọng của việc tàn phá thiên nhiên.
+ Biết thể hiện tình yêu thiên nhiên bằng những hành động thiết thực, cụ thể: trồng cây gây rừng, không vứt rác bừa bãi, giảm thiểu tối đa việc sử dụng bao bì ni lông, kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường; phê phán, lên án những hành vi phá hoại môi trường sống…
Câu 9. Ý nghĩa của sự đồng cảm, sẻ chia trong cuộc sống.
- Nêu vấn đề: Nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu gợi cho ta những suy nghĩ sâu sắc về ý nghĩa của sự đồng cảm, sẻ chia trong cuộc sống. 
- Giải thích: Đồng cảm, sẻ chia là thấu hiểu, cảm thông, sẵn sàng quan tâm, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần với những người xung quanh, nhất là những người kém may mắn, những số phận bất hạnh.
- Ý nghĩa: Đồng cảm, sẻ chia trong cuộc sống là vô cùng cần thiết. 
+  Giúp người không may mắn vợi bớt nỗi đau, sự mất mát, có thêm nghị lực, sức mạnh, niềm tin để vượt qua khó khăn hoạn nạn, những nghịch cảnh của cuộc đời. 
+ Thể hiện sự phong phú, cao quý về tâm hồn, đức hạnh, sẽ được mọi người yêu quý, kính trọng và sẵn sàng giúp đỡ lại khi mình rơi vào hoàn cảnh tương tự.
+ Giúp gắn kết con người lại với nhau, tạo nên một cộng đồng vững mạnh, xã hội tràn đầy tình nhân ái. 
+ Đây cũng là đạo lý sống tốt đẹp của con người Việt Nam từ ngàn đời nay. 
- Mở rộng, phản đề: 
+ Tuy nhiên, thực tế còn không ít người chỉ biết cuộc sống của mình, không quan tâm đên bất cứ ai, thậm chí thờ ơ, vô tâm trước sự đau khổ, vất vả của những người xung quanh. 
+ Cần  phê phán những người sống vô cảm, ích kỉ, thờ ơ với cộng đồng.
- Bài học:
+ Cần phải nhận thức được đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn là việc làm vô cùng tốt đẹp, đáng được trân trọng. 
+ Học cách đồng cảm, sẻ chia với những người xung quanh từ những việc làm nhỏ nhất. 
Câu 10. Vai trò của tinh thần đoàn kết dân tộc trong cuộc sống hôm nay.
* Nêu vấn đề: Nội dung đoạn trích trên gơi cho ta những suy nghĩ sâu sắc về  vai trò của tinh thần đoàn kết dân tộc trong cuộc sống hôm nay.
*Giải thích: Đoàn kết dân tộc là tập hợp nhau lại, là chung sức, chung lòng để tạo thành một khối 
thống nhất cả về tư tưởng lẫn hành động, hướng đến một mục đích chung, lợi ích chung của cộng 
đồng, dân tộc.
*Ý nghĩa, vai trò: 
+ Đoàn kết dân tộc là cần thiết, là yếu tố quan trọng dẫn đến mọi thành công. 
+ Tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy hết khả năng tiềm tàng của mình. 
+ Giúp mọi người gắn kết lại với nhau thành một khối vững chắc, tạo ra sức mạnh to lớn, giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong cuộc sống, đạt được mục tiêu chung. 
+ Tạo nên những mối quan hệ xã hội tốt đẹp, tạo nên một cộng đồng vững mạnh, xã hội tràn đầy tình thân ái.
* Phản đề: Tuy nhiên, trong cuộc sống, vẫn còn nhiều cá nhân sống ích kỉ, hẹp hòi, chỉ nghĩ cho bản thân mình, tự tách mình khỏi xã hội; thậm chí có kẻ còn  âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đi ngược với truyền thống quý báu của dân tộc. Cần phải lên án mạnh mẽ những loại người này.
*Bài học nhận thức và hành động:
+ Cần nhận thức rõ về sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong thời đại ngày nay
+ Mỗi cá nhân cần sống có trách nhiệm với cộng đồng, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi lợi ích cá nhân. Biết đoàn kết, giúp đỡ tương trợ với bạn bè trong lớp, xây dựng tập thể lớp vững mạnh 
10. Hậu quả của chiến tranh ( trong đó có VN )
-  Nêu vấn đề: VN là một dân tộc đã từng phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh nên chúng ta nhận thức sâu sắc rằng chiến tranh chỉ đem lại hậu quả nặng nề cho con người...
- Bàn bạc :
 +Chiến tranh là hiện tượng chính trị  xã hội, có tính chất lịch sử, là xung đột vũ trang, là đọ sức về tiềm lực quân sự giữa hai bên tham chiến vì mục đích tự vệ hay xâm lược
+ Hiện nay chiến tranh, xung đột trên thế giới vẫn đang diễn ra ở một số nơi. Một số nước đã và đang tăng cường vũ khí nhất là vũ khí hạt nhân. ..Trung Đông, đặc biệt ở Syria…
* Hậu quả: 
      + Nó hủy diệt sự sống, gây ra đau thương tang tóc mất mát chia ly, gia đình li tán, con mất cha vợ mất chồng..( CTTG lần1cướp đi sinh mạng của 10 triệu người, CTTG lần 2 cướp đi sinh mạng của 60 triệu người )
	 + CT tàn phá môi trường sống: các công trình nhà cửa, cầu cống, đường xá..bị huỷ hoại; rừng, sông ngòi,đất đai bị phá huỷ, nhiễm độc do các chất độc sử dụng trong chiến tranh...
    + CT còn để lại di chứng lâu dài: các chất phóng xạ, chất độc hoá học, chất độc sinh học thải ra môi trường gây ra các căn bệnh quái ác, gây biến đổi den..
    +  CT còn cướp đi của con người nhiều điều kiện để cải thiện cuộc sống tốt đẹp hơn vì chi phi cho chiến tranh là rất lớn, đặc biệt là chi phí cho chiến tranh hạt nhân, là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo dịch bênh,lạch hậu hủy hoại môi trường, tình trạng di dân, sự bất ổn,  kìm hãm sự phát triển cho xã hội, gây tấm lí hoang mang lo sợ cho con người...
   + CT đe doạ cuộc sống bình yên, đặt nền an ninh,chính trị nhiều quốc gia vào tình trạng bất ổn. Nếu CT hạt nhân xảy ra hậu quả sẽ khủng khiếp hơn nhiều : huỷ hoại nền văn minh nhân loại..
 + Ở Việt nam: con người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những vũ khí của chiến tranh đặc biệt  chất độc màu da cam mà đế quốc Mỹ đã sử dụng trong  chiến tranh xâm  lược Việt nam, .Chất độc ấy đã làm suy giảm giống nòi ,đã ảnh hưởng  đến nhiều thế hệ con người Việt Nam. Đến nay, hàng trăm nghìn nạn nhân đã bị chết và hàng trăm nghìn người khác đang từng ngày, từng giờ vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo. Thế hệ con, cháu của các nạn nhân do nhiễm chất độc da cam  bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, liệt hoàn toàn hoặc một phần cơ thể, như: mù, câm, điếc, thiểu năng trí tuệ, tâm thần, ung thư,… đang chịu cuộc sống vô cùng khó khăn, gây nên những hậu quả nặng nề cho đời sống xã hội. Chiến tranh còn hủy diệt môi trường sinh thái của VN , trong những  năm chiến tranh, đế quốc Mĩ đã rải  hàng ngàn tấn chất độc da cam xuống các cánh rừng của Việt Nam làm nhiễm độc và tàn phá hàng triệu hecta  rừng và đất nông nghiệp. 
- Biện pháp và liên hệ bản thân: Để đảm bảo sự tồn tại của sự sống con người, hành tinh :
   + Bản thân và tất cả mọi người cần nhận thức đúng đắn về hậu qủa nặng nề của chiến tranh, của xung đột và thảm họa hạt nhân, phải cùng nhau lên tiếng tố cáo chiến tranh
   +Tỏ rõ sự căm ghét lên án tố cáo đối với việc chạy đua vũ trang và sản xuất vũ khí hạt nhân
    +Các  nước hãy chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hãy từ bỏ chạy đua vũ trang, phá hủy vũ khí giết người hàng loạt…
    + Tập trung đầu tư cho các công trình nghiên cứu khoa học, các sáng chế đem đến cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho con người.
-Bài học:
  + Là học sinh em thấy mình cần nhận thức được hậu quả nặng nề của chiến tranh 
 +Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền chống chiến tranh: viết thư UPU,sáng tác các tác phẩm nghệ thuật như vẽ tranh, sáng tác truyện, bài hát ca ngợi hòa bình để những tác phẩm nghệ thuật ấy cảm hóa trái tim của những người đang có âm mưu gây ra chiến tranh hạt nhân.
+  Phải rèn luyện đạo đức, lối sống nhân ái, thân thiện, đoàn kết để thế giới không còn mâu thuẫn, chiến tranh….
11. Vai trò/ ý nghĩa của của tình cảm gia đình 
- Nêu vấn đề: Tình cảm gia đình có ý nghĩa to lớn.. trong cuộc sống con người hôm nay
- Bàn luận: Tình cảm gia đình là chỉ mối quan hệ gắn kết giữa những người có quan hệ gần gũi thiêng liêng nhất. Nó được biểu hiện ở tấm lòng của ông bà, cha mẹ hết lòng yêu thương chăm sóc dạy bảo, chở che cho con cháu; ở tình cảm yêu kính, hiếu thảo của cháu con với người lớn trong nhà, ở cách đối xử nương tựa, đùm bọc lẫn nhau giữa anh chị em ruột thịt...
* Ý nghĩa của tình cảm gia đình:
	+ Tình cảm gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với mỗi con người bởi gia đình là tổ ấm, là nơi ta được sinh ra, được sống và trưởng thành trong yêu thương, chở che, đùm bọc. Đó là cái nôi nuôi dưỡng cũng là bến đỗ bình yên nhất trong cuộc đời con người. Có tình cảm gia đình, có niềm vui và ý nghĩa cuộc sống. Có tình cảm gia đình, con người có sức mạnh vượt qua mọi thử thách và thất bại, có khát vọng và niềm tin...
	+Tình cảm gia đình giúp con trẻ khôn lớn, trưởng thành, có vai trò quan trọng nhất đối với việc bồi dưỡng tâm hồn và giáo dục nhân cách con người. Nó cũng là cơ sở cốt lõi để làm nảy nở và sâu sắc những tình cảm tốt đẹp, thiêng liêng khác (tình mẫu tử, phụ tử, tình chồng vợ, tình quê hương, tình người...), là động lực cho sự hình thành và phát triển những phẩm chất cần thiết của con người: lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, bao dung, cống hiến...
	+ Gia đình là hạt nhân của xã hội nên tình cảm gia đình tốt đẹp và bền chặt là nền tảng vững chắc để tạo nên một xã hội an toàn hạnh phúc và văn minh.
	+ Phản đề: Không được sống trong tình cảm gia đình ấm áp là thiệt thòi đáng tiếc. Coi thường, thậm chí làm tổn hại tình cảm thiêng liêng đó là đáng trách, là tội ác. (bạo lực gia đình, bỏ rơi con trẻ, bất hiếu, anh chị em ruột thịt xung đột...), gây ảnh hưởng lâu dài và hậu quả to lớn đối với sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân và toàn xã hội...
- Bài học
+ Nhận thức đầy đủ giá trị, ý nghĩa là tình cảm gia đình trong cuộc sống mỗi người, đặc biệt là xã hội hiện đại có nhiều áp lực và đầy biến động. Có thái độ quý trọng tình cảm gia đình và hiểu được trách nhiệm của bản thân trong việc gìn giữ....
+ Là một thành viên trong gia đình, bạn biết yêu quý và quan tâm, chân thành với người thân, tự giác và chia sẻ, giúp đỡ cha mẹ trong công việc thà, hòa thuận với anh chị em, nhất là học tập thật tốt để đem đến niềm vui, niềm tự hào cho gia đình...
12.Suy nghĩ của em về vai trò của mái ấm gia đình
* Nêu vấn đề : Mái ấm gia đình có vai trò vô cùng quan trong đối với trẻ thơ nói riêng và mỗi người nói chung
* Triển khai: (giải thích KN gia đình,vai trò của gia đình, thực trạng, ý thức trách nhiệm )
+ Gia đình : Là tế bào của XH, nơi sinh ra mọi thành viên sống cùng dưới một mái nhà. Ở đó có có ông bà, cha mẹ anh chị em, có những người thân yêu ruột thịt, gắn bó mật thiết với nhau bằng quan hệ huyết thống, ở đó có tình yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ, có tiếng cười của trẻ thơ, có sự đồng cảm chia sẻ giữa mọi người...
+ Vai trò của gia đình :
- Gia đình không chỉ là nơi ta được sống trong tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc, nơi nuôi dưỡng ta vê cả thể xác lẫn tinh thần... nơi chúng ta được sống trong tình yêu thương vô bờ, sự chở che đùm bọc của cha mẹ và những người thân yêu nhất, nơi ghi dấu từng bước khôn lớn, trưởng thành của mỗi người. Đó là thế giới của tình yêu thương, nơi không có chỗ cho sự vụ lợi, ân oán, ganh ghét, đố kị.
- Thời thơ ấu, gia đính chính là môi trường giáo dục đầu tiên giúp ta hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng tâm hồn, bệ đỡ cho niềm đam mê thăng hoa sáng tạo, nơi chắp cánh ước mơ, thắp sáng hoài bão cho chúng ta để ta vươn lên, tiến về phía trước,nâng đỡ cá nhân trên con đường thành công
- Khi ta lớn lên, gia đình chính là nơi chúng ta quay về, nơi sãn sãng rộng lòng, tha thứ chở che, bảo vệ ta khi ta vấp ngã, lầm lạc, khích lệ động viên những thành công, là điểm tựa vững trãi,  nâng đỡ ta trong suốt hành trình dài rộng đầy gian nan thử thách của cuộc đời..
+ Mặt trái:Tuy nhiên trong thực tế vẫn còn biết bao người khong cómột mái ấm yêu thương, vẫn còn trẻ là nạn nhân bất hạnh của những cuộc hôn nhân đổ vỡ,bị bỏ rơi trở thành trẻ lang thang cơ nhỡ..Đồng thời không phải ai cũng biết trân trọng mái ấm gia đình :=> đó là thái độ, hành vi đáng bị lên án
+Tình cảm, trách nhiệm
- Cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vai trò của gia đình, có ý thức trân trọng , giữ gìn mái ấm gia đình, 
- Các thành viên phải sống bình đẳng,có tâm huyết,tình cảm, giàu đức hi sinh,biết quan tâm, có trách nhiệm với nhau
- Mỗi người con phải có ý thức học tập, rèn luyện, phấn đấu để trở thành con ngoan, trò giỏi , thành đạt làm rạng danh cho gia đình.
+ Gia đình là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng con người cả về thể xác và tâm hồn; bồi đắp, nuôi dưỡng cho con người những tình cảm, những giá trị tốt đẹp.
+ Đó là cơ sở làm nảy nở và sâu sắc thêm những tình cảm tốt đẹp khác như tình mẫu tử, tình phụ tử, tình yêu quê hương đất nước, tình người.
+ Tình cảm gia đình là điểm tựa tinh thần, là bến đỗ bình yên mang đến cho mỗi người niềm vui, hạnh phúc, sự thanh thản mỗi khi trở về. 
+ Tình cảm gia đình  ấm áp yêu thương giúp mỗi người xoa dịu nỗi đau, vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp thêm sức mạnh niềm tin để vững bước trên đường đời.
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